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QUA VIỆC HIỆN RA VÚI ĐtTC MARIA 
Đtrc KĨTÔ PHỤC SINH ĐÂ THIÉT LẬP 

GIÁO HỘI CỦA NGÀI

Đầu đề bàì viết, nhu thấy trên đây, biểu trình một trong 
nhũng chù đề chính của giáo hộì học và thánh mẫu học theo 
thánh Inhã Loyota.* Theo thiển ý, không dành riêng cho một 
môi truòng hoạt động hạn hẹp nào, biểu đề kìa nhằm tói chỗ trả 
thành sả hũu chung cùa đúc tin và thần học công giáo. Đó !à 
điều bài viết muốn thủ xác minh, tất nhiên !à không quên nêu 
rõ ý nghĩa của điều Inhã xác quyết.

Haì !ần trong cuốn ím/? 77!đfo,̂  thánh Inhã nói đến cuộc Đúc 
Kìtô sống !ạì hiện ra vói Mẹ Nguôi: ả  đầu tuần ÍV (x. z^2!8-  
225)" và nai phần ghì "các Mầu nhiệm cuộc đòi Đúc Kìtô, Chúa 
chúng ta" (ọp. c/t. 299-312). Đó là nhũng đoạn văn làm nền 
móng cho suy tu khai triển trong bàí viết.

' Linh mục Dòng Tên, tác giá bài viết bằng tiếng Pháp, tụa đề "En apparaìssant à la 
Vìerge Marie, le Christ ressuscité a íbndé son Églíse," đăng trong tạp chí

77!éo/ogÁyne 126 (2004) 33-48, là giáo su tại Instltut d'Études Théologiques ò 
Bruxelles, Bí.
 ̂ 1491-1556 (chú thích do ngnòi trình dịch ghi thêm).
 ̂Viết tát: Lt, tiếp theo là số trong tập sách, (chú thích do nguòi trình dịch ghi thêm).

" Tuần là một phần trong tập t/Mo, là mpt trong bốn giai đoạn của tiến trình cấm
phòng theo phuong thúc Inhã Loyola (x. í t  4) (chú thích do nguòì tnnh dịch ghi 
thêm).
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í. Trình ty  các cuộc chiêm niệm 
trong tuần thú tu

7. ^Aáí!/! /MỗM" pà /)/ CMa
CMo Aộ/

Hẳn !à cần !tm ý đặc biết đến trình tạ các cuộc chiêm niệm 
Inhã đề nghị thục hành trong tuần! V cúa í  mA 77:aío -  túc ìà tuần 
dành để suy chiêm về "biến co sống !ại của Đúc Kitô, Chúa 
chúng ta" -  cũng nhu đến cách thúc thánh nhân !ụa chọn 
nh&ng yếu to có súc thu hút chú ý của nguùi thục hành ImA 

(cấm phòng).

Trình tụ ấy gồm 14 chủ đề chiêm niệm -  mỗì ngày hai chủ 
đề nếu nguòl cấm phòng muốn dành 7 ngày cho tuần thú tu này 
(x. op. ctt. 4), cũng nhu cho tuần thú ba (x. op. c/t. 208 và 226) 
-  trong số có 13 cuộc Đúc Kìtô "hiện ra", đu?c gọi theo sá thú 
tụ tù "thú nhất" cho tói "thú muòi ba" (x. op. c/t. 299-311), 
cọng vói "biến cố lên tròi" (x. op. c/t. 312).

Truóc tiên, thánh ínhã đe nghị chiêm niệm về ba lần hiện ra 
vói các phụ nũ: mỏ đầu là vóí Đúc Nũ Trinh Maria, rồi đến bà 
Marìa Mácđala, và sau hết là vói các bà Maria (khác). Qua trung 
gian các phụ nũ*, nguòì cam phòng tiến dần vào trong mầu 
nhiệm phục sinh. Tiến hành nhu the là Inhă dụa theo các dũ 
kiện Kình Thánh. Cũng chính Kình Thánh đã đua Inhă tói chỗ 
hiểu cuộc hiện ra vói Đúc Mẹ là lần "hiện ra thú nhất" (x. op. 
ctt. 299,1): "Tl̂ tr Ngài đã hiện ra vói Đúc Nũ Trinh 
Marìa; dù không thav nóì đến trong Kinh Thánh, thì đó cũng là 
điều đuọc coì nhu hiểu ngầm do sụ việc Kinh Thánh kể lạí cho 
biết Ngài đã hiện ra vól nhiều nguòi khác. Bải vì Kinh Thánh 
cho là chúng ta thông minh dủ để hiểu, nhu có lần dã viết: 'Cá

"l^rincipe maria!" và "prìncipe părinien" (chú thích do nguòí trình dịch ghi thêm)
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anh em nãa, đến bây giá mà anh em vẫn còn ngu tốì sao?'^'' (x. 
0/7. 0/̂ . 299)7

Sau đó !à các !ần hiên ra vói các ông; đi đầu !à cuôc hiên ra 
vóì Phêrô (x. op. cíY. 302); rồì tiếp đến ìà các cuôc hiện ra vói 
các môn đồ đi Emmau, vói các môn đồ khi Tôma vang mạt, vói 
các môn đồ !úc Tôma có măt, và cuôc hiên ra bên bà hồ, trong 
dịp ''Đúc Giêsu ủy thác đoàn chiên cho thánh Phêrô sau khi vị 
tông đồ trả !òi xong ba câu hỏi về tình mến. Ngài nóì vói ông: 
'Hãy chăm sóc chiên cùa Thầy''' (o/7. c//. 306).

Trình tụ nhu thấy trên đây biểu hiên môt chù tâm. Tụ co  
bản, Giáo hôi !à môt thục tạì nií tính: Giáo hôi !à "Hiền thê của 
Đuc Kìtô, Chúa chúng ta" (op. 353; X .  365); !à "Mẹ chúng 
ta" (/Ò/J.). Trong tu thế đó, Giáo hôi cũng !à "Giáo hội phẩm 
trật" Và ínhã nêu rõ "nguyên !ý thánh
mẫu" và "nguyên !ý Phêrô" cùa Giáo hôi ấy; nhung co bản hon 
cả !à "nguyên ]ý thánh mẫu".^

^Mt 15:16.
 ̂Bái viết dùng bản dich Á/A?/? TTMÍO cùa Édouard Gueydan, S.J., Ignace de Loyoìa, 

col!. Christus, 61, Pahs, DDB, 1986. Cụm tír "7M- (PAU- 
!á để chì về "điểm" thú nhất của báì suy chiêm (x. 2 và 261,3) và ả  đáy ìà

điểm độc nhất. Trong các phần sau, bái viết sẽ bán rông hoTì về điều đó.
 ̂ Qua bài ngô lòi trong dịp ban hành Hiến chế tín iý về Giáo hôi 

ngáy 21 tháng 11 năm 1964, Đúc Phaoiô V! tuyên bố rằng: "Quả thật, thục chát cùa 
Giáo hôi không bị cạn dần trong co cấu tổ chúc phẩm trật, trong phụng vụ, trong các 
bí tích, trong các pháp !ệnh của mình. Bán chát uyên ảo cùa Giáo hôi, nguồn suối 
nguyên thùy cùa tính chất hũu hiệu trong khả năng thánh hóa tiềm ẩn ả  trong mối 
kết hiệp thần nghiệm ) má Giáo hội có vái Đúc Kitô, một mối kết
hiệp chúng ta không quan niệm đuạc nếu không để ý g! tói E)ang !ám Mẹ Ngôi Lòi 
nhập thể, Đấng má Đúc Giêsu Kitô đã muốn kết !iên vói mình một cách mật thiết 
duòng ấy, vì phần rỗi chúng ta" (x. Doc. G7//7. [61,1964] 1543-1544). Tu tuỏng ấy 
cũng đuọc Đúc Gioan Phao!ô 1! khai triển nhu sau: "Xác nhận giáo huấn của toán 
bộ truyền thống, công đồng Vaticanô 1! đã nhắc !ại rằng trong trật bậc thánh thiện, 

' -  Đúc Maria thánh Nadarét -  A? 'hình ảnh' của Giáo hội. Ngài 'đi 
truóc', trói vuạt hon tất cá mọi nguòì chúng ta trên con đuòng thánh thiện; noi bán 
thăn ngái, 'Giáo hôi quả đã đạt tói múc hoàn thiện, để thục sụ !à không tỳ ố, không
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2. ÃÒAíg PAííc *y/ííA

"Trên núì Tabo'\ khì phái gùi các môn đồ đì "rao giảng 
trong khắp thế giói, Đúc Kìtô đã chì thị rằng: 'Hãy đi và giáng 
dạy cho hết mọi dân tôc, rùa tôi cho ho nhân danh Cha và Con 
và Thánh Thần''' 307). Viễn cảnh phổ cạp bao gồm
toàn bô thế giói nhu' thế !à rất họp để giói thiêu "cuôc hìẹn ra 
thú' muòi" vói "hon năm trăm anh em cùng môt !úc", nhu đuọc 
nóí đến trong "thu thú' nhất gủí giáo đoàn Côrintô" c//. 
308). Nhung phổ quát tính của Đấng Phục Sinh và viêc Ngài 
huóng lòng tói hết mọì dân tôc không gây trỏ ngại đến mối thân 
tình cá nhân Ngài có trong quan hê vói bất cú' ai. Mối thân tình 
ấy !àm nhu !ô rõ qua các cuôc hiên ra -  đuọc gọi !ại mọt cách 
vắn gọn, không chi tiết ruòm rà -  vóì hai nhân vạt rất đuạc các 
nguôi trong vòng thăn cân nhu Kinh Thánh nhác tói, biết đến 
là Giacôbê và Giuse Arimathia (x. op. 309 và 310). Dù sao

vết nhăn (x. Ep 5:27).' Thế thì, có thể nói rằng Giáo hội mang tính chất 'thánh mẫu' 
) và cùng lúc cũng mang cả tính chất 'tông đồ' vá 'phêrô'" (Tông thu 

về phẩm giá và on gọi cùa phụ nũ, so 27). Trong phần ghi chú, 
Đúc Thánh Cha nói thêm rằng: "Dung dạng ấy -  nếu không nói là hon
thì -  cũng co bản và đạc thù đối vói Giáo hôi nhu dung dạng và và
gắn chạt vói dung dạng náy [...]. Chiều kích thánh mẫu của Giáo hội có truóc, đì 
truóc chiều kích phêrô, dù vãn gắn chạt và bổ túc cho chiều kích này. Đúc Maria Vô 
Nhiễm đi truác bất cú ai và, dĩ nhiên, truóc cả Phêrô và các Tông đồ. Không nhũng 
vì, xuất thân tù đám đông nhân loại sình ra trong tội lỗi, Phêrô vá các Tông đồ thuộc 
Giáo hội 'thánh thiện hình thánh tù nhũng nguôi tỘ! lỗi' ),
má còn vì VM ba chiều kích cùa các vị không nhằm tói một mục tiêu nào khác 
ngoài viêc tạo lập Giáo hội theo !ý tuảng thánh thiên ấy, !ý tuỏng đã đuạc tiên tạo 

) và tiên trung ) noi Đúc Maria. Nhu một nhà thần học hiện đại
đã nhận định rất chí lý 'Đúc Maria' là 'Nũ Vuông các Tông E)ồ' dù không dành cho 
ngài quyền hạn tông đồ. Ngài có nhũng diều khác và hon thế nhiều." Nhà thần học 
đuọc Đúc Gioan Phaolô n trung dẫn chính là H.u. von Balthasar.
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thì các cuộc hiện ra kia cũng "cho thấy rõ (...) !òng rộng !u*ọng 
của Đấng Phục Sình."^

"Ngài hiện ra vói thánh Phaotô, sau biến cố Lên Tròi: 'Sau 
hết, Ngài cũng đã hiện ra vói tôi, ìà kè chẳng khác nào một đúa 
trẻ sình non'" (ọp. c/ì. 3H ,2).

Cu$c "hiện ra thá rnaòi ba" (op. c/7. 3 i ì , ì ) !à !ần hiện ra vóì 
PhaoỊô, thuòng đurọc gọi tà "tông đồ thú* mnòi ba". Inhã ttru ý 
cuộc hiện ra này xảy ra "sau biến cố Lên Tròi"; nhu* thế !à ngài 
đảo ngnạc thá tụ thòi gian của haí tần hiện ra cuối cùng đtrọc 
giói thiệu trong tuần thúr tu* ím /! để dặt cuộc hiện ra vói 
Phaoìô tiền sau muòi hai cuộc hiện ra trrróc đó, tà -  nhu* sẽ 
thấy -  nhũng cuộc hiện ra mang tính chất thiết tập đối vót mầu 
nhiệm Giáo hội, bải nhiều tý do. Mrròi hai cuộc hiện ra kia 
không thể không tàm cho tiên tuảng tói muòì hai tông đồ, nhãng 
nền móng cùa Giáo hội, cho dù inhã quen gọi các ngài bang 
danh xung "môn đồ" và dù thánh nhân có kể các cuộc hiện ra 
vói các phụ nũ vào giũa muôi hai cuộc hiện ra kia. số 12 cũng 
muốn chì về t2 chí tộc ítraen.

Các tù ghì chú "sau hết" (op. c/t. 311,2) nhấn mạnh đến chù 
tăm nối kết vùa nói trên đây, và đồng thòi -  theo thtển ý -  cho 
thấy rõ cuộc hiện ra vói Phaotô tà thuộc một trật tụ hay dạng 
toại khác vói nhũng tần Đấng Phục Sinh hiện ra vói không biết 
bao nhiêu vỊ thánh khác, cả vói tnhã nũa, suốt trong dòng tịch 
sù Giáo hội.'° Theo tnhã, cuộc hiện ra vót Phaotô, vỊ "Tông đồ 
tuoTìg dân", nằm trong toại các hành động sáng tập Giáo hội.

 ̂ Chapeììe A., trong tác phẩm sáng tác chung, tụa đề ÍC.S
AtMra/ ct t/:éo/ogígT̂ e, Bruxeììes, éd.. !ÉT,

]9W,tr. 106.
Xin xem Chape!!e A., ÍCÍ (trung dẫn trên kia), tr. 409.
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Các ng)jài đuạc gặp thấy Chúa trong mtròì hai !ần đầu hiện 
ra đều thuộc dân ítraen. Phaoìô cũng !à nguôi Do thái, nhung 
trong tu thế !à nguòi duạc đặc biệt phái gủi đến vói tuông dân 
-  nhu ngài thuòng tụ giói thiệu qua các thu của mình -  ngài 
!àm chúng cho thấy sụ hiệp nhất cùa Giáo hội trong thục trạng 
khác biệt giũa Do thái và tuong dân, ià thành tố của chính cấu 
trúc và bản chất Giáo hội.

Đoạn cuối của trình thuật về "cuộc hiện ra thú muòi ba" 
cùng cố nhận định trên dây. Có điều khá ngạc nhiên tà trong 
cuộc hiện ra này, tnhã thuật tại rằng Đúc Kítô "cũng hiện ra -  
bằng tình hồn của Ngài -  vói các tổ phụ trong Lâmbô (ngục tổ 
tông)" (op. cíY. 3t 1, 3)." Nhu thế, cuộc hiện ra vóì các tổ phụ 
đuọc đặt trong thế song đối vói cuộc hiện ra vói Phaotô, cũng 
nhu truóc đó đã đuọc dối chiếu vói cuộc hiện ra gặp Đúc Mẹ (x. 
op. Cí7. 2 t9). Tổ chúc và trình bày theo cách thúc nhu thế tàm 
cho nghĩ rằng kết thúc phần giói thiệu các cuộc Đấng Phục Sinh 
hiện ra, ĩnhã đã muốn nêu bật tính phổ quát trong hành động 
cúu thế cùa Ngài: hành động ấy đi nguọc tên đến tận quá khú xa 
xăm nhát (ngục tổ tông), và qua Tông đồ các tuong dân, huóng 
tói một tuong tai thăm thám nhất, túc tói hồi Chúa quang tâm. 
Qua hành động gọt tại cuộc hiện ra vói các tổ phụ, việc nái kết 
mầu nhiệm Đúc Maria vóì mầu nhiệm Phaotô tàm cho phái suy 
nghĩ. Con nguòi Đúc Marìa và con nguòi Phaotô, cá hai đều 
đuọc tiên kết chặt chẽ vói phổ quát tính của on cúu độ và cùa 
Giáo hột. Cuộc hiện ra đầu tiên và cuộc hiện ra thú muòt ba 
tàm nên một bộ kết họp bao hàm (mc/M.y/oM).

' '  Đấng Phyc Sính "để cho chiêm ngnõng mình nhu trong một cuộc Hiện ra vùa 
duy nhất mà cũng vùa đa dạng (x. cy?. cA. 3H), một cuộc Hiện ra tồng vào trong 
mọi thòi (sau biến cố Lên tròi, tnróc biến cố Phục Sinh, cũng nhu trong bốn muoì 
ngày) và trong mọi noi (trên tròi, trong ngục tổ tông và giũa trần gian). Sú mạng 
Giáo h$i (x. cy?. cA. 307) trài rộng trong tdiắp thế gtói, trong mọi chiều kích của 
không gian và tịch sù" (Chapette A., cp. c/r, tr. 406).
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Trình tạ chiêm niệm trong tuần thú tu kết thúc vói mầu 
nhiệm Lên Tròi. Cuộc chiêm niệm này gồm ba điểm. "Thú 
nhất. Sau khi hiện ra vói các Tông đồ trong bốn muoì ngày, 
cho thấy nhiều bằng chúng cùng dấu !ạ, và nóì về Nuóc Thiên 
Chúa, Ngài truyền báo họ phải đại Thánh Thần nhu đã húa ban 
cho, tạì Giêrusaìem" (op. c/t. 3] 2,2).

Điểm thú hai: Chúa đuọc "cất tên", trong "một đám mây" 
(op. c/7. 312,3), về vóí Chúa Cha. Nhu vậy, nguài thục hành 

tAuo (cấm phòng) đuọc đua dẫn vào trong mầu nhiệm 
Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

Trong điểm thú ba, nguôi cấm phòng nghe nhũng lài các 
thiên thần nól: "Đúc Gìêsu, Đấng đuạc mang dí khôi tầm nhìn 
các ông và đua về tròi, cũng sẽ ngụ đến y nhu các ông đã thấy 
Nguôi lên trùi" (o/?. c/t. 312,4). Toàn bộ thài gian lịch sủ Giáo 
hội đã đuọc trải dàl ra trong tuần thú tu cùa cho tói
chân tròi tối hậu: biến cố Chúa quang lâm chung cục.

II. Hành động của Đấng Phuc Sình: 
hành đông sáng ìập và cấu thành Giáo hộì

Các tuần thú ba và thú tu (Í/MA t^uo) cho tháy tình trạng 
thành toàn của nhũng gì "Vua đòi đòi và là Chúa vũ trụ" (Đấng 
đã sống lại) đề ra qua lần đầu tiên nêu rõ cuong lĩnh hành động 
của Ngài, nhu thấy trong phần chiêm niệm về Vuíýc Trò*/: "Ý tôi 
là muốn chinh phục cả thế giói và mọi kẻ thù địch, và nhò thế 
mà vào trong vinh quang cùa Cha tôì; bỏì vậy, ai muốn theo



120

tôi, tất phàì tao nhọc cùng tôi, để khi đã theo tôí trong gian khổ, 
thì cũng đurọc theo tôi trong vinh quang" (op. c/t. 95,4 và 5).'^

Đối vói Đúrc Kitô, sống tạt tà "đt vào trong vinh quang của 
Cha Ngài," và vinh quang này không khác gì "vinh quang của 
Ngài" (x. op. ciY. 303,3), đó tà về vót Cha. Thánh tnhã đề nghị 
nguyện ngấm về Ngài và để tuần tv kết thúc vói cuộc chiêm 
niệm về mầu nhiệm Lên trài, đồng thòi cũng yêu cầu ngaòi 
tàm đọc kình "Lạy Cha" (x. op. c/t. 225) vào cuối
"cuộc tâm sụ" cùa mỗì buổi chiêm niệm. Tuy nhiên, trong LmA 

-  trong phần nội dung chú yếu cùa tuần t V (x. op. 2 18-
225), cũng nhu* trong phần các "Mầu nhiệm" (op. 299-312 ) -
dìều đã đirọc đặt tên hàng đầu không phái tà mốì quan hệ giũa 
Đang Song Lạì vói Cha Ngài, mà đúng hoD tà giũa Đấng Phục 
Sình vái Giáo Hội, qua việc hiện ra cùng chuyển thông các hoa 
trái công trình cúru độ tàm phát sinh.

Sụ* kiện sau đây thuròng đuọc nêu bật, tà qua các cuộc chiêm 
niệm trong tuần thú tu, tnhã muốn cho thấy rằng chính Đấng 
Sống Lại tàm nên đúc tin và nộì dung co bán Tin mùng của 
Giáo họì (x. op. C/L 300,3; 301,2; 302,^  303,3; 305,4; 307, 4); 
và rằng Ngài khai tâm cho các môn đồ hiểu về ý nghĩa cùa Kinh 
Thánh (x. op. cit. 303,3, Ngài thiết tập cho Giáo hội cáu trúc 
phẩm trật (x. 302; 306,4) và các bí tích (phép rùa: op. c/t.
307,4; Thánh Thể: op. cit. 303,4; cáo giát: op. c/7. 304,4), Ngài 
vén mỏ cho Giáo hội thay sú mạng của mình (x. op. c/t. 301,4; 
307,4). Tóm tạì, qua các sụ việc đó, Đúc Kitô Phục Sinh quá đã 
sáng tập, cấu thành, thiết đặt một cách chung quyết Giáo hội 
cùa Ngài.

Vấn đề đuọc đặt ra tà tìm xem cho biết việc Đấng sống Lại 
hiện ra vói Đúc María có phái tà một hành động mang tích chất 
cấu thành trong tiến trình sáng lập Giáo hội của Ngài hay

Xin xem Gervais R, "La gràce des troisième et quatrième semaines", (rong 
... (cp. .), tt. 4! 1-425.
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không; và nếu có, thì bằng cách nào. Đó !à điểm bài viết cé !àm 
sáng tô.

Nhiều tác già trình giài cuộc Đúc Kitô Phục Sinh hiện ra vóí 
Đúc Mẹ nhu chi đoT) thuần tiên quan đến một mình Đúc Maria, 
nhu chi ià chuyện nằm trong vòng thân mật giũa mẹ và con; và 
không coi đó tà một biến co có tầm kích giáo hội.'^ Đây ià một 
dẫn dụ tiêu biểu về quan điểm của các tác giá này: "CMỌcg^ 
gõ* toùn khôn^ một nguòi nào nhìn thấu đuọc
'mầu nhiệm' của cuộc gặp gõ  ấy; không phúc âm gìa nào đã nói 
đen. Tại sao? Cách riêng !à vì nhũng !ý do sau đây: cuộc hiện ra 
ấy nhằm một mục đích hoàn toàn khác vóì việc gầy dụng đúc 
tin chung; hon nũa, nhũng tâm sụ trào dâng của một Nguòi Con 
và một Nguòi Mẹ [cao cá] nhu thế thì không thể nào đại chúng 
hiểu nổi, cũng nhu không thể nào trình tà cho đuọc vói chì một 
số ngôn tù hạn hẹp."'" Thục ra !à nguọc tại, cuộc hiện ra vói 
Đúc Maria đóng vai cấu tố trong tiến trình xây dụng Giáo hội, 
và trong việc "gầy dụng đúc tìn chung" (theo nghĩa cốt tõi nhát 
cùa tù "gầy dụng"). Coi cuộc hiện ra ấy nhu chi có tính cách 
"riêng tu" -  và đó tà điều thuòng thấy -  cũng không giúp cho 
việc nhận thúc đi đúng huóng.

111. "Ngài hiện ra vói Đúc Nír Trình Marìa"
(ọp. c/t. 299,2)

7. ru vù vm/:

Nguọc tại, Latbntaine R. cho rằng: "Cuộc hiện ra này (vói Đúc M$) mang tính 
chất giáo hộí" C*Notre-Dame dans tes Erc/rrccí dlgnace de Loyola,"
trongMv-MMM/MXLVl [1984] 315).

Pinard de la BouHaye H., cuốn 2, Parìs, 1951, tr. 186-187.
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"On xìn"'  ̂ đặc biệt của tuần !V !à "on đuạc càm nhận niềm 
hân hoan và vui mùng khôn ìuòng truóc cành vinh quang và 
niềm vui !ón tao của Đúc K.itô, Chúa chúng ta" (op. c/t. 221).

Niềm vui và vinh quang đi hền vóì nhau. Xem ra niềm vuì 
tuôn trào tù vinh quang: "huóng trí nhó và tâm tu vào nhung 
điều có thế gây sung suóng, hoan iạc và vui mùng thiêng iìêng, 
chẳng hạn nhu tà cảnh vinh quang" (op. cit. 229, 3).

Có thể van gọn gọi thần học của tuần ĨV tà 'than học về 
vinh quang* và vì thế, tà thần học về "hiện ra". Vinh quang 
đuọc mình bạch định nghĩa noi số 223: "Bán tính Thiên Chúa... 
/ộ và tỏ cách tạ tùng... qua nhũng đích thục
và cục thánh của biến cố phục sình,** túc tà qua việc chuyển 
thông on cúu độ, đua nhân toại tội tỗì đi tù cõi chết đến sụ sống. 
Vinh quang của Đấng sống Lại tà vinh quang -  có thể nóì -  
không nhũng do bải sụ việc tà Thiên Chúa, mà còn do bỏi sụ 
việc đã cúu độ chúng ta và đã có thể truyền ban cho chúng ta on 
cúu độ có đuọc nhò thánh gìá. Trong tuần tv, tính hồn "vui 
mùng trong Đấng Tạo dụng vù Cúu chuộc mình** (op. ctt. 
2 2 9 , ' '

Xem ra "sống tại** đi truóc "hiện ra**, bỏì vì chính Đấng 
Sống Lại hiện ra. Tuy nhiên, ínhã có một ý niệm rất rộng về 
hành động hiện ra. Chính vì thế mà -  nhu đã thấy trên kta -  
Đúc Kìtô "hiện ra vói các tổ phụ trong ngục tổ tông** ngay cà 
truóc khi Ngài sống tại (x. op. C/Y. 311,3), nhung nhu bàn văn 
nói rõ, tà chì "bằng tinh hồn của Ngài'* mà thôi; còn khi hiện ra 
vói Đúc Marìa thì "bằng cá xác cá hon" (op. c/7. 219, 2). sống  
tại tà múc toàn hảo cùa việc hiện ra. Cuối cùng, tàm nhu có một 
sụ đồng hóa giũa "sống tại" và "hiện ra". Đó tà điều đọc thấy 
ngay đuọc noì tụa đề tuần tv  trong phần các Mầu nhiệm của

Điều muốn đạt đuọc vói on Chúa trong một buổi chiêm niệm. Trong cuốn í/nA 
777̂ 0, thánh Inhã viết về "on xin" nhu the này: "... /à xin TTHên CAúa, C/TÚO cAúng 

vù MÓC <70. . .  p/àl 7:op v<7:' ̂  tò/ .yụv ug<77K. " ( ít  48).
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cuốn "Sạ phục sinh của Đác Kìtô Chúa chúng ta.
Cuộc hiện ra đầu tiên" (op. c/t. 299 ,ĩ). Tất cà các !ần chiêm  
niệm về biến cố sống tại đều đuạc gọ) !à các "cuộc hiện ra" (x. 
op. c/t. ! 99 đến 3! 1 )1

Trong nhãn quan ínhã, đối vái Đúc Kítô, sống tại có nghĩa tà 
tên vói Cha cá hồn cá xác, nhrrng cũng có nghĩa tà hiện ra cá 
hồn cá xác vói Giáo hộì và trong Giáo hội. Không nên hiểu việc 
hiện ra ấy theo nghĩa hẹp, nhu tà một đoi tuọng không han 
không kém của tri thúc, bảì bao già hiện tuạng hiện ra ấy cũng 
bao hàm và nót tên việc thông truyền (và do đó, cả việc đón 
nhận) on cúu độ và niềm vui mà an ấy mang tại.

"Hiện ra" tà một hành vi tiên chú thể. Hiện ra tà hiện ra vú/ 
NÙO ífó. Một trạng thái "vinh quang" đóng kín trong 

chính mình thì chẳng có nghĩa tý gì. Vinh quang chí thục sụ 
hiện hi^u khi đuạc thông truyền và đón nhận. Chính việc thông 
truyền vinh quang ấy đã đuạc thuật tại nhiều tần qua các cuộc 
hiện ra.

Điều cần tuu ý ả  đây tà vinh quang Thiên Chúa -  theo cách 
hiểu của tnhă -  không phái tà một thục tại tĩnh, một tầm kích 
xác định một tan cho tất cả. Làm cho vinh quang ấy gia tăng tên 
hoặc giám thiểu đí tà việc tùy thuộc vào con n g u ô i.T h e o  quan 
niệm thần học cùa tnhã về vinh quang, Đấng sống Lạì thông 
chuyển vinh quang Aụy tà tùy ả  trạng thái tâm hồn cùa 
nhũng nguôi đuạc thấy Ngài hiện ra. Inhã ám chì về nhũng 
khác biệt nhu the khi nhận định: các phụ nũ đã tin Mgụy tập túc 
(x. ọp. C/Y. 300; 301); Đúc Kìtô đã hiện ra vói Phêrô wM^/!/ông 
nghe các bà nói, thấy trong mồ cht còn khăn tiệm và "suy nghĩ

"Tnróc khi tà một đối turọDg chiêm ntệm, (vinh quang) tà một tiêu đích cần đuọc 
cổ vũ để đạt tói. Chi biết đugc nó tdii đi vào mầu nhiệm có khà năng vén mỏ cho 
chúng ta thấy nó, và mầu nhiệm đó cũng chính tà tiến trình hoạt động qua dó, Thiên 
Chúa cúu độ nhân thế" (Couret F., "Saint tgnace et ta gtoire pius grande de Dieu," 
trong C/yMtM! 11 (juittet t936) 328-348, đoạn trung: tr 328.
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về nhũng điều ấy" (op. cíY. 302); nghi ngà, các môn đệ
đi Emmau nhận ra Ngài "khi ru*óc tễ"; Tôma chi tin 
"đặt ngón tay" vào các vết thuang cùa Đú*c K.itô (x. o/). c/t. 
305); bên bò hồ, Gioan đã nhận ra Chúa tw<ýc Phêrô (x. 0/7. c//.
306^).

2. Đtrc Th/n/? A/hr/o

Đe chì về Đú*c Marta, danh tnóc đnọc cuốn Z/7?/7 77?oo dùng 
nhiều hon cá tà "Đúc Bà" (27 tần). Sau đó tà danh hiệu "Mẹ" 
(13 tần). Tên gọi "María" chi đọc thấy có 4 tần, trong các đoạn 
trích Phúc âm Luca (kinh đuọc nhắc tóì 9 tần).
Danh xu*ng"Níj Trinh Maria" xuất hiện có một tần duy nhất noi 
số 299. Inhã tuôn tuôn dùng các danh xung thánh nhân thuòng 
dùng, trù khi cần nêu bật mối tiên hệ đặc biệt của một khía 
cạnh trong mầu nhiệm suy chiêm, vói tên riêng "Marìa" hoặc 
vói đúc đồng trinh của Mẹ. Qua việc dùng danh xrrng "Nũ* 
Trinh Maria", tác giá 77zoo tàm cho tiên tnòng đến mầu 
nhiệm Truyền tin, qua đó, thể hiện mầu nhiệm Nhập thể.

Giãa các "Mầu nhiệm trong cuộc đòi Đúc Kitô Chúa chúng 
ta" (ọ/7. c/t. 261-312), mầu nhiệm đầu tiên Inhã giói thiệu tà 
"Việc báo ttn cho Đúc Bà, gí tMn/: ÍMCO ỏ*
cAírírTrgTnột, c. 26-3^" (o/7. c/r. 362, t). Quá vậy, trong chnong ấy 
ghi tà: "Trinh NQ ấy tên tà Maria" (Lc t: 27). Trong điểm thú 
ba của bài suy niệm, ínhã nhắc tại câu Đác Bà trá tòi cho sú' 
thần Gabrien: "Này tÔ! đây tà nã tỳ cùa Chúa, xin cú thể hiện 
nai tôi nhu* tòi ngài đã nóì (chịu thai và sinh hạ Đúc Kitô Chúa 
chúng ta: 0/7. c/r. 262,2 và 3)." Nhận ra cách thác Thiên Chúa 
muốn "sả dụng con ngnòì mình" (o/7. c/t. 5,2), Đúc Marìa tận 
hiến bán thân mình nhu* tà "nũ tỳ của Chúa" và của sú* mạng 
Ngài trao phó; "đầy ân phúc" (o/7. 0/7. 262,3), vóí tát cả tòng 
tin, ngrròi thuận nhận sú mạng: Trinh khiết, nguôi trả thành mẹ 
(sinh con) do tác động can thiệp của Thần Khí Thiên Chúa.
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"Sạ hiểu biết bên trong" về tiếng đáp "xin vâng" của Đúc 
Maria đuọc triển khai tột múc sâu rộng trong cuộc chiêm niệm 
thú nhất của tuần !!, về mầu nhiệm 7?!  ̂ (ọp. c/r. !0 !-
ì 09). Viễn ảnh quá tà hùng vĩ. Một đàng tà vũ trụ toàn bộ, nhìn 
tù trên cao, tù "ngai tòa" Thiên Chúa: "kháp mặt địa cầu đầy 
nguôi" (op. cíY. i02,2), "mặt địa cầu mênh mông, trên đó có 
biết bao dân tộc rất khác biệt nhau" (op. 103,!), "mặt địa 
cầu" (ọp. !06,3; 107,t; t0 8 ,l) , "mọi dân tộc đang ỏ  trong 
cảnh mù quáng" (ọp. Cí7. t06,3); và đàng khác tà "Ba Ngôi 
Thiên Chúa đang nhìn xem khắp mặt địa cầu" ấy, và "thay mọi 
nguùi đang sa xuống hòa ngục, Ba Ngôi quyết định trong sụ vĩnh 
hang của mình rang Ngôi Hai sẽ tàm nguòi để cúu độ nhân 
toại" (op. c/A 102,2) cho khò) phận mệnh trầm tuân ấy. Làm 
sao để hai thế gió) đố) nguọc nhau nhu the -  một bên tà Thiên 
Ch)ja Ba Ngôi, và bên kía tà thế giói tội tỗi -  gặp đuạc nhau? 
Làm sao để ke hoạch C)ja Thiên Ch)ja: "Ch)jng ta hãy ctru 
chuộc nhân toại" (op. c/í. 107,2) trỏ thành hiện thục? Chắc hẳn 
không phái tà không cần đến S)J hạp tác tụ do C ììa con nguòì: 
toàn bộ truyền thống kinh thánh mà tnhă tấy tại, xác nhận điều 
đó.'  ̂Đổ thục hiện cuộc "Nhập Thể rất thánh" (op. C)7. 102,2), 
thì cần có sụ hạp tác C)ja "SÌJ thần Gabrien" và "Đ)JC Bà" (ọp. 
c;7. t02,3). "Nai" gặp gõ giũa Thiên Chúa và toài nguò), gtũa 
trò) và đất, chính tà "ngôi nhà" hoặc dể nói cho rõ han, "căn 
phòng" (ọp. c/r. t03,2) C)ja Đúc Bà.

Bằng thái độ vâng ph)jc, Đtrc Maria đã nên ca hội để ý định 
C)JU độ ctla Thiên Ch)ja thành hiện thục. Cách tnhã bố trí cuộc 
chiêm niệm về biến cố 77:ể quá đã tàm cho nổ) bật han

Xem Quy tắc ! 7 trong phần "E)ể cám nghĩ chân chính trong Giáo hội chiến đấu": 
"Cũng vậy, không nên nót nhiều và nhan mạnh quá về ân sủng dến nỗi đua tói nguy 
co tiêu diệt tụ do. Vậy có thể nói về đúc tin và ân sủng chùng nào, theo on Chúa 
giúp, đế ca ngại Chúa chí tôn, nhung không đuọc nóì !àm thiệt hại cho các việc lành 
và sụ tụ do, hoặc khiến nguòì ta không coì (việc lành và tụ do) ra gì n&a, nhất là 
trong thòi buổi ngày nay" ( í t  369).
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viễn cánh ^̂ /7? cd* VM tiềm ẩn trong !òì xin vâng của Đúc 
Maria. Lòi xin vâng ấy vang vọng !ên trong toàn cõi vũ trụ, noi 
mỗi một ngoòi trong nhăn !oại. Chính vì vạy mà trong ìòi 

cuối buổi chiêm niệm (x. c/A ĩ 09,1), Inhã gọi Đúc Marìa 
là''Mẹ''(cũng nhu'trong C/Y. 199,4; 276,3; 297,3). Nguòì đã 
nhận làm mẹ của "Chúa muôn loài" (op. C/Y. 97), lẽ tất cũng trỏ 
thành mẹ của hết mọi ngLTÒi, mẹ của toàn thể nhân loại.^^lnhã 
đã không thể xác quyết nguoi là nếu lòi xin vâng của
nguòi đã không đoọc nói lên nhăn danh toàn thể nhân loại, và 
nếu mẫu tính của Đúc Maria đốì vói Chúa Kitô đã không đua 
nguòi đến chỗ hành sù* mẫu tính đốì vói hết thảy mọi nguòì.^^

Inhã col vai trò làm trung gian ấy (gi&a Thiên Chúa và vũ 
trụ) cùa Đúrc Bà là chù yếu. *̂ Vai trò làm trung gian cùa Đúc 
Maria biểu hiện rõ noi các cuôc tâm sụ' 'ba chiều' trong

(tù* số 63 trỏ đi): ngu'òi cấm phòng nhò đến lòi cầu bầu

"Tnróc hết, Đác Maria !á "Mẹ'' duy nhất "của Con" vá do đó, ìà "Mẹ" của ioái 
ngnòi trên ìdiap mạt đất ( í/  !06), vaạt quá biên giói của Giáo hội hãu hình" nha R. 
Laíbntaine đã viết trong bái "Notre-Dame dans !es d'ìgnace de
Loyo!a," trong XLV! (1985) số 8, tr. 316.

Trong một "ghi chú", Inhã đã nói rằng: "Có thể !àm ba cuộc tâm sạ: một vái Đúc 
Mẹ, một vái Chúa Con, vá một vói Chúa Cha" ( í/  199,4). Nha danh xang Cha 
thuộc riêng Thiên Chúa Cha, danh xang Con thuộc riêng Thiên Chúa Con, thì cũng 
vậy, danh xang Mẹ cũng thuộc riêng Đác Maria, trong ta cách ìá mẹ cùa tất cá và lá 
nguyên mẫu (úíArM(}^) cùa mọi dạng mẫu tính.

Kết !u^ nhãng nhận đình về cuộc chiêm niệm 77?̂  nha ínhã trình bày 
trong cuốn Í/A?/? 77?ÚÍ0, M. Gìuliani viết: "Vậy, mầu nhiệm về Đác Maria chì đaọc 
xác đinh trong quan hệ vói đại đồng tính của tôi lỗi vá pho quát tính của on cáu độ, 
tạa nha mầu nhiệm cùa Giáo hội, tác lá cùa nhân loại có lòng tin và đaọc cáu độ" 
("Le mystère de Notre-Dame dans les trong 183 [juillet 1999]
356.

Trong cuốn Ạý của ngài, thánh nhân nhiều lần nhắc đến "các vị
trung gian", tác là Đác Kitô và Đác Bà.
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của Đúrc Maria, rồi của Chúa Con, tnróc khí ngò !òi thu*a !ên 
vói Chúa Cha.̂ ^

Dùng đến danh xu*ng "Nũr Trinh Maria"^ vào !úc ngài đề 
nghi chiêm niệm cuộc Đác Kitô sống !ại hiện ra vói Đúc Bà (x. 
op. c//. 299), !à !nhã có ý ám chì đến nhũng nét tuoTtg úng tình 
tế và khôn ìuòng. Lúc Truyền tìn, đúc trinh khiết cùa Đúc 
Maria !à dấu chi của một thái độ hoàn toàn sẵn sàng, cá xác !ần 
hồn, sẵn sàng đối vói tác động của Chúa Thánh Lình; thái độ 
sẵn sàng ấy -  biểu hiện rõ qua !òng tìn tuyệt háo của "nũ* tỳ" 
vào "Lòì" -  đã mỏ rộng đuòng đe Đúc N ũ Trinh trả thành mẹ, 
mẹ cùa Con Thiên Chúa, không có sạ can thiệp của nguòi bạn 
trăm năm tà Giuse; nguòi đã thụ thai Con Một của Thiên Chúa, 
nhò tác động của Thánh Lình. Vói biến cố Phục Sinh, Đúc 
Maria đã tiếp đón Con mình hiện đến -  trong thể xác vinh 
quang, hoàn toàn thần tính -  vói một tâm tòng trình trong toàn 
vẹn, một tâm tòng cỏi mỏ và sẵn sàng tuyệt đích; nguòi dành 
sẵn cho Con mình một noi để hiện ra, một noi thoáng khoáng, 
không hề có cản trỏ, không máy may khiếm khuyết, không bị 
giói hạn bải tộí tỗi;̂  ̂nguòi thuỏng tăm tính duy n hất-túc chi tà 
một -  giũa thân xác nguòi trao cho Ngài xua kia và thân xác 
song tạì bây gíù;̂  ̂ nguòì "hạ mình khiêm nhuòng và tạ on

Cần phàí hiểu cho chính xác về các cuộc tâm sụ "ba chiều" ấy. Cũng nhu vai trò 
trung gian cùa Con đạt đến đích điểm và múc toàn hào khi, trong Nguòi, chúng ta 
đuọc đặt vào trong quan h$ *tìep cận" (//M/Méđyutcré) vói Cha, thì cũng vậy, vai trò 
trung gian của Đúc Maria đua chúng ta vào trong mối quan hệ tiếp cận vói Con.

Cuốn CMỘc Ạr t/a/ụt cùa ínhã cho thấy thánh nhãn có thái độ kính nể đặc biệt 
đối vói mầu nhiệm đúc khiết trinh của Đúc Maria (xem Cuộc 15 và ĩ 6).

Thánh tnhã dã tin vào on Vô Nhiễm Nguyên Tội cùa Đúc Maria [dù thòi ngài, on 
ấy chua đuọc minh đinh thành tín điều] và, nhu các tín htíu công giáo thòi ngài, 
thánh nhân đã đọc thấy on ấy trong tòi sú thần nói túc Truyền Tin: "đầy ân sùng" ( í/ 
262,3).

Trong ATrột ^  /rê/tg, !nhã viết ngày 15.02.1544 nhu thế này: "Lúc truyền 
phép (trong Thánh Lễ), nguôi (Đúc Bà) đã cho tôi hiểu thịt cùa nguòi ò trong thịt
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Thiên Chúa" (op. !08,3) vì thiên chúrc tàm mẹ của ngaùi 
đang thành hiện thạc một cách tạ tùng, không thể ttrảng tu*ạng 
noi. NgLTÒi đã có thể cho Con mình duy chì sụ sống hay chết 
(v/c và chi duy nhất Quyền năng Đấng Tối Cao dã
tàm cho Nguòi Con ấy sống tại trong sụ sống bất diệt; và cuối 
cùng, nguôi hiểu rõ tòi của sú thần: "Quyền năng Đấng Tối Cao 
sẽ rạp bóng trên bà" (Lc t :35).

Đoi vói Đúc Kitô, song tại có nghĩa tà nhận tấy vinh quang tù 
Chúa Cha, vinh quang mà Ngài đuạc huảng bên Cha tù đòi đòi 
vù cũng tà vinh quang Ngài đáng đuọc do công trình cúu chuộc 
Ngài đã thục hiện; cũng nhu có nghĩa tà có năng quyền thông 
ban crn cúu độ ấy cho mọi nguòi. Vậy, vinh quang: Ngài nhận 
đuạc truóc tiên tù Cha. Nhu đã thấy, theo quan niệm thần học 
của tnhã, toài nguàí có thể tàm cho vinh quang Thiên Chúa 
tăng thêm. Do đó, Đấng sống tại cũng nhận đuạc vinh quang tù 
nhân toại mà Ngài cúu chuộc, khi vói tòng tin cậy mến, toài 
nguòì biết đón nhận sụ sống mà Đấng Cúu Độ mình thông ban 
cho.

Mà, trong mầu nhiệm ấy, Đúc Marìa đóng gìũ một vai trò đặc 
biệt. Một mặt, nhu đã bàn đến trên kta, trong tu cách tà Vô 
Nhiễm nguyên tộí, Đúc Marìa đón nhận trọn vẹn, không chút 
kháng cán, vinh quang và sụ sống của Đấng Phục Sinh; mặt 
khác, hon bao giò hết, trong truòng họp này, Đúc Maria hành sủ 
vai trò của mình, vat trò tàm trung gian giũa Thiên Chúa và 
toàn thể nhân toại, toàn thể vũ trụ. Bên cạnh Đấng Phục Sinh, 
nguòi đại diện cho toàn thể nhân toại-hôn thê, và nhu thế, nhân 
danh hết thảy mọi nguòí cùng toàn bộ vũ trụ, nguòì nhận iấy 
"nhũng hiệu tục cục thánh của việc Phục Sình" (op. 223). 
Vậy, quá thục, có thể nói rằng nếu Đúc Marìa đã không mỏ tòng 
đón nhận nhu thế thì niềm vui và vinh quang của chính Đúc

Con cùa nguòí, vói nh&ng hiểu biết cao siêu đến độ không thể nào viết ra đuọc" (số
31).
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Giêsu sống !ại đã không đtrạc trọn vẹn. Khì nói đến quan hệ 
giũa Đang Phục Sinh và nhõng nguài Ngài hiện ra vói, thánh 
!nhã gại tên "cách thúc mà các bạn hiju thuòng an ủi nhau" 
(o/?. c/t. 224): một niềm thân tình qua iại. Đúc K.itô an úì mẹ 
mình. Đúc Maria cũng "an ủi". Mẹ cấu thành thân xác vinh 
quang của Ngài. Aíbert Chapette không ngần ngại khẳng quyết 
rằng: "Đúc Kítô hiện ra vói nguòi (Đúc Maria, có khá năng) 
nhận ra đuạc Ngài. Nhò Ngài, Mẹ đuạc tái sinh trong sụ sống; 
Mẹ nhận ra "Vinh quang" (op. c/t. 221, 229) cùa Thân xác Ngài. 
Trong Mẹ, Ngài tái sinh trong sụ sống, qua việc nhận tù Mẹ 
Thân xác vinh quang của mình. Do đó, chính ỏ  noi gốc cội này,

cuộc hiện ra và mọi !ần nhận ra Đấng sống Lại, tìm thấy 
đuọc ý nghĩa và khuôn mẫu nguyên so của mình. Bải vì, sinh 
Thăn xác vinh quang ra có nghĩa tà đón nhận và cuu mang trọn 
vẹn niềm vui mùmg và hoan tạc cũng nhu tình thân (x. ọp. c/r. 
229) và huong vị (x. op. c/t. 227) của Thân xác vinh quang ấy. 
Mọi tòi nói, mọi ánh nhìn mà Ngài sẽ mãi mãi khoi dậy, tiếp tục 
nẩy sinh ra giũa thế gian trong tình thân và xúc cảm (x. ọp. C/Y. 
227) tâm thần cũng nhu thể tý của Mẹ Đấng sống Lạì, trong 
Ngôi Lòì Thầm tặng và trong vùng quang của ánh mắt Ngài 
nhtn, vào túc 'táì truyền tin' ấy cho Đúc Marìa."^^

Việc Đúc Kítô sống tại hiện ra vói Đúc Maria, tà điều kiện 
để tất cà các cuộc hiện ra khác có thể xảy ra. Chính vì vậy mà 
Ngài đã phái hiện ra vói nguòi truóc tiên. Đúc Maria không 
phái tà căn nguyên hành động cùa sụ việc Đúc Kítô sống tại, 
nhung Đấng sống Lại sẽ không bao giò hiện ra vói bất cú một 
ai nếu, truóc tiên, Ngài không tìm thấy một 'noì' hoàn toàn 
trinh trong, ỏ  đó, việc hiện ra của Ngài có thể diễn ra trọn vẹn; 
ỏ  đó, vinh quang và niềm vui cùa Ngài có thể đuọc thông 
chuyển và thiết cấu trọn vẹn. Theo nghĩa đó, cuộc Đúc Marìa

Chapette A., Héminaìre sur ! e s d o n n é  à tlÉTen !975, p. !59, 
cité par Latbntaine R., ''Notre-Dame...", p. 3! 5.
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tiếp đón Đấng Phục Sinh không nhàng !à điều kiện cho hết mọ! 
cuộc hiện ra khác, mà còn -  theo phần mình -  dóng vai cấu tố 
trong vinh quang và niềm vui cùa chính Đấng Phục Sinh. Cũng 
nhrr Ngài chì có thể dí vào thế giói này qua việc nhập thế nhà 
trung gian của t i ế n g t ù *  phía Đúc Maria, thì cũng thế, Ngà! 
chì có thể hiện ra trong vinh quang trọn vẹn của Đấng Cúu Độ 
nhà sụ* tiếp đón hoàn hảo tù phía tâm hồn trinh trong của Đúc 
Bà.

Đú*c Kitô sống tại chi có thể hiện ra vói trọn vẹn ý nghĩa và 
chân tý về bản thân mình -  túc trong tu thế tà Đấng toàn thắng, 
toàn thang cách tr/ẹt và tộì tỗí và sụ chết -  một
khi Ngài đã thông chuyển chiến thắng ấy -  trọn vẹn và không 
thể đáo nguạc -  cho nguòi đại diện -  truóc mặt Ngài -  của 
toàn thể nhân toại, cho nguàí nũ mà thánh tnhã gọi tà "Nguôi 
Mẹ", bải vì, trong Mẹ, mọì nguùi đều hiện díện.^^

Thân xác vinh quang cùa Đấng sống Lại chính tà thân xác 
qua đó, Ngài hiện ra và thông chuyển vinh quang của mình. 
Nhu thế, thân xác ấy không xa tạ đối vót thục tại đuọc gọi tà 
"thân mình mầu nhiệm" (hoặc "nhiệm thể") của Ngài. Khi hiện 
ra vói Đúc Maria, Đúc Kitô phục sinh đã dút khoát tiếp nhận 
Mẹ vào trong thân xác vinh quang, thân mình mầu nhiệm cùa 
Ngài. Ngài tàm cho Mẹ nên Thân mình của Ngài. Truóc đó, 
Ngài dã hiện ra vót các ké tành thánh thòi Cụu Uóc (ọp. c/t. 
219; 3ĨĨ), tà nhũng kẻ trong buóc quá độ đi vào cõi chết, đã

"Không thế nghi ngò là CUQC đòí ấ y  (của Đúrc Marìa) đã dạt tói múrc độ sung mãn 
hoàn hào lúc Đúc Kitô Phục Sinh. G5 thế nói mà không nghi ngò tà lúc đó, 'thân 
xác thiêng tiêng' (co/ps.^ỹAMB/) cùaĐúrc Mariađã kết thúc tiến trình phát triển. Neu 
thân xác ấ y  đã không đe tộ nhũng "biếu hiện tạ thuòng" nhu thân xác Con M$, thì 
chính tà vt Đúc Maria còn phàí tiếp tyc thuộc về trật tụ tụ nhiên và tịch sù của toài 
nguòì nhằm đảm bào cho nguồn g& nhân toại cùa Đúc Kitô và tàm chúng truróc thế 
hệ kitô hũu đầu tiên về đích thục tính cùa việc Nh^p Thể" (Pessard G, íu

<3̂  .y. ab íọyo/u, cott. Théotogíe, 35, Paris, Aubier,
1956, p. 138)
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mả ìòng đại trông cm C)JU độ đến, và nhtr thế, đă có thể đurạc 
muôn đòi thu nhận vào trong Thân Mình của Đấng sống Lại. 
Còn đối vái Đúrc Maria, tình trạng trinh trong vẹn toàn cùa 
ngaòi, tác thái độ mỏ !òng không mày may giói hạn cho crn 
cáu độ, đã tàm cho ngrròi -  cả nguùi n&a, ngay trrróc khì chết, 
và do sụ* tiên phòng của Thiên Chúa -  đtrọc muôn đòi kết hạp 
vói Thân Mình của Đúrc Kitô. Trong cuộc Đúc Kitô hiện ra đầu 
tiên vói ngurài, Đúc Maria đã hoàn toàn đồng thuận vái sạ việc 
Sống Lại, và do thái độ đồng thuận ấy, ngtròi "trao tặng" -  trong 
nhũTig gì thuộc khá năng của ngrròi -  cho Đấng sống Lại, Thăn 
Mình vinh quang của Ngà), trrc !à ngtròi thuận nhận muôn đòi 
!àm thành phần C)ja Thân Mình Đấng sống Lại (thân mình cá 
nhân cũng nhrr mầu nhiệm). Làm thế tà -  xin đuọc nhác tại -  
theo khà năng C)ìa mình và cùng vói các ngrròi tành thánh ítraen 
(cũng nhrr qua trung gian ítraen, các ngrrài tành thánh nai các 
dân tộc), Đ)jrc Maria tạo nên niềm vuì và vinh quang o ìa  Đấng 
Sống Lại.

cuộc hiện ra vói Đúc Marta, Đtrc Kitô sáng tạì có thể 
hiện ra vái các (= đang trên đuòng duong thế, vái các
môn đệ ch)jra đuạc biến đổi d)h khoát) theo toÒM và

C)ìa Vinh quang Ngài. Còn kia, thì Ngà) đã 
không thể tàm nhrr the.

"Ngài đã hiện ra vói Đ)JC Nũ* Trinh A/ar/đ": t)ìc hiện ra, Đ)JC 
Kìtô đã "an )ì)" (op. c/L 224) mẹ mình. Niềm )!)) an ấy tất cùng 
tt)c gồm hàm việc cá biệt hóa (pcrw^!^aí//wù'oM) tối đa, việc tỏ 
tộ về chính con ngtròi Mẹ và việc Nguôi Con nêu cao độc đáo 
tính C)ja con nguôi Mẹ: Đ)JC Maria nhận ra con nguôi mình hệt 
nhu căn tính và bản sắc đã duạc tiền định; mầu nhiệm cuố) 
cùng về chính mình ấy chi có thể diễn tả bang một tên gọi. T)!r 
đòi đà), nguài đã nghe mình đuạc gọi bằng tên "Marta".

Buổi chtêm niệm ve cuộc hiện ra váì Đ)JC N ũ Trinh Maria tà 
buổi chiêm ngắm độc nhất trong phần các "Mầu nhiệm", ch)
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gồm có một "điểm" duy nhất (gọí !à "TTítí* X. op. c/t.
299). Thông thnàng, thánh !nhã đề nghị nhiều điểm trong các 
buổi suy niệm hay chiêm niệm. Tù "thú nhát" !àm cho nghĩ tà 
còn các phần tiếp theo. Tại sao Inhã tại dùng tù "thú nhất" 
trong khi chì có một điểm duy nhát? Bỏì vì, xem ra -  theo thiển 
ý -  thánh nhân muốn cho thấy mầu nhiệm cần chiêm niệm 
chính tà mầu nhiệm đầu tiên, theo nghĩa tà nguyên gốc. Mầu 
nhiệm ấy tà thú nhát, cả về mặt thòi gian tẫn về mặt hãu thể.

IV Đ)fc Marìa, Giáo hộí đầu tìên̂ ^

Nhu đã trình bày, theo thánh Inhã, Đúc Maria tàm trung 
gian giiìa Thiên Chúa^  ̂ và toàn bộ vũ trụ. Nhân danh toàn thể 
nhân toại, Mẹ đã thuận nhận hạp tác vào trong công cuộc Nhập 
thể cúu độ. Trong tu thế ấy, truóc mặt Đúc Kìtô và bên cạnh 
Ngài, Mẹ tà dung mạo của nhân toại có tòng tin cậy mến. Nói 
cách khác, Mẹ tà dung mạo của Giáo hội.

Lúc hiện ra, Đúc Chúa tô cho tháy dung mạo ấy nhu tà nguôi 
"Nũ Trình", và điều đó còn đuọc thấy -  rõ hoD nũa trong chính 
giây phút Truyền tin -  nhu tà dung mạo của Giáo hội-Hiền thê. 
Nguòí tà mẹ của Đúc Giêsu, mẹ trinh trong đến độ có thể biểu 
hi^n dung mạo cùa Giáo hộì-Hiền thê.

Cũng nên ghi nhận rằng tuóc hiệu mà tAuo dùng nhiều 
nhất cho Đúc Maria tà tuóc hiệu có nghĩa sát
tà "Đúc Chúa Bà chúng ta" hcm tà "Đúc Bà", và có thể nói đó 
tà tuác hiệu đì song đôi vói tuóc hiệu "Đúc

Xin xem Raízinger J. et von Batthasar H.U., 
Pris/Montréa!,AposLdeséd7Éd.Pautines, 198!.

Phần VÌ& trên kia cũng nha các câu và văn đoạn kế tiếp cho thấy tác giả bài vià 
muốn nói tà: kế cận bên c$nh Đác Kitô (chú thích do nguôi trình dịch ghì
thêm).



133

Chúa chúng ta", thurùng dành cho Đác Kítô: bên cạnh "Đúc 
Chúa chúng ta", thì có Mẹ !à "Đúrc Chúa Bà chúng ta".

Tất cá nhũng chỉ dẫn trên đây cho thấy rằng theo Inhã, Đú*c 
Kitô sống ìại hiện ra vói Đúrc Maria theo tn cách Mẹ ìà ngtròi 
biểu hiện và tóm gồm vào noi chính mình, toàn thể Giáo hội. 
Ngrròí dành sẵn cho Con mình -  xin đuọc nói !ại -  một noi 
trinh trong và 'vô nhiễm' trong đó, việc Ngài hiện ra có thể triển 
duong trọn vẹn, không trỏ ngại. Ngài tìm thấy noi Mẹ, Thân xác 
vinh hiển của Ngài. Ngài chuyến thông cho Mẹ trọn vẹn on 
cúru độ, ân sủng, đen độ -  một khì đã cộng tác vào công trình 
cáu độ tù giây phút Nhập thể, cũng nhu đã thông dụ vào cuộc 
Tủ Nạn của Ngài một cách chặt chẽ nhất -  Mẹ có thể trỏ thành 
cộng sụ viên hoàn háo trong chính việc phân phát các hoa trái 
cúu độ. Tắt một tòí, Đúc Kítô đặt nguòi tàm dung mạo của 
Giáo hội-trung gian mọì on thánh. Quà thế, Đúc Chúa muốn 
rằng mình sẽ không tàm điều gì mà không có sụ phụ trọ, sụ 
trung gian của Hiền thê mình tà Giáo hộí. Giáo hội can dụ vào 
việc ban phát mọì on thánh.

Hành ví đầu tiên trong việc sáng tập Giáo hội chẳng phái tà 
hiến dâng tên Ngài cát "tôi" của mình đó sao? Đúc Maria chính 
tà cái "tôi" đó. Đen đây, xin nhuòng tòi cho H .u. von 
Batthasar: "Đúc Chúa không muốn thấy Giáo hội của Ngàt 
đúng truóc mặt Ngài nhu tà một sụ thất bại tỏ tuòng, có một 
không haí, mà nhu tà một hiền thê tráng tệ xúng vói Ngài. 0  
đây, tất phái có sụ can thiệp của nguyên tác thánh mẫu trong 
Giáo hội. Đúc A/ur/o tà chú thể tính ấy: chủ the
tính -  theo cách thể nũ tính và tiếp nhận -  có khá năng Ú77g í%ộp 
AoÙM toÙM -  nhò on Thiên Chúa và nhò Thần Khí Thiên Chúa 
đến trên nguòi -  chủ thể tính nam tính của Đúc Kitô. Noi Đúc 
Maria, Giáo hội phát sinh tù Đúc Kìtô, tìm tháy tâm điểm cùa 
mình và múc hiện thục trọn vẹn của ý niệm về mình. Noi tâm 
tòng nũ tính rộng mỏ cho tang ^uân thần tình -  tà Thiên Chúa 
và tà con nguòí -  đúc tin đầy mến yêu và hy vọng cùa Mẹ trái
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rộng đến chỗ bát gặp nguyên tác nam tính mang đặc nét tu* tế 
và bí tích hiện rõ trong Giáo hội, cho dù tu cách n& tính của Mẹ 
không bao hàm trọn hết tinh thần chú thể đang vận hành trong 
Hội Thánh. Đúc Maria không phàì tà Lòi, nhung tà CÚM trủ /ù; 
tA/cA đúng nhu Thiên Chúa đại chò tù thế giói tạo vật, và 
đúng nhu O D  và tòi Ngài đã gọi dậy ỏ  trong đó." °̂

Chẳng phải vì thế mà Đúc Kitô đã hiện ra vói nguôi nũ -  
Đúc Maria -  hiện thân cùa toàn thể Giáo hội, truóc khi hiện ra 
vóì các nguòi khác?

V Kết !uận
Cách chung, các bản giát thích í/nA đều đồng ý để 

khang quyết -  ít tà trong nhũng gì tiên quan đến các cuộc Đấng 
Song Lại hiện ra vói các nguòi not duong thế -  rằng thánh tnhã 
đã giói thiệu các cuộc hiện ra ấy nhu tà nhíhig hành vi sáng tập 
Giáo hội. Một số nhà giải thích không nhận giáo hội tính của 
"cuộc hiện ra thú nhất", túc cuộc hiện ra vói Đúc Bà. Phần 
chúng tôi, chúng tôi tụ hòi có cần phái nhận cuộc hiện ra này tà 
một hành vì sáng tập Giáo hộì nhu các cuộc hiện ra khác 
không. Và chúng tôi hy vọng tà đã trình bày cho thấy: chẳng 
nhũng cần phái nhận tà nhu thế, mà còn phái nhận rằng trong 
nhãn quan của tnhã, cuộc hiện ra ấy tà hành vi tuyệt háo trong 
việc sáng tập Giáo hội. Chắc hẳn, một ngày nào đó, cảm thúc 
chung trong Giáo hội rồi sẽ bắt gặp trục giác thiêng tiêng của 
tác giả về điểm nhận định trên đây.

VgMy^ 77?c

von Batđiasar H.U., 0 «  Cí/ / do M. Vidat trình dịch, coH. Cahiers de
)'Écote Cathédrate, 45, Paris, Paroìe et Sitence, 2000, tr. 59.
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